Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên Dự toán: Cung cấp thực phẩm phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2026
- Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2026
- Chủ đầu tư: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên không giao tự chủ năm 2026
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a, Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01B chương IV của E-HSMT;
- Chất lượng: mới 100%, chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa quy định cụ thể ở Phần 1.2 thuộc Mục 1. Chương này.
-	Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp do Chủ đầu tư yêu cầu.
-	Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
-	Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đúng quy định. Nguồn gốc xuất xứ truy xuất đầy đủ
-	Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;
- Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý, phù hợp với hiện trạng địa điểm cung cấp;
- Nhà thầu phải có các giải pháp, biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình cung cấp hàng hóa, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. 
- Nhà thầu phải có các phương án xử lý nếu xảy ra sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm khi thực hiện gói thầu. Có cam kết chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại đối với phần sự cố mà nguyên nhân do lỗi của nhà thầu.
- Nhà thầu phải có đủ năng lực cung cấp hàng hóa của gói thầu: Đối với hàng hóa nhà thầu phân phối của đơn vị cung cấp khác, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, kèm theo tài liệu chứng minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Nhà thầu phải bố trí hệ thống nhà kho lưu trữ, bảo quản và sơ chế thực phẩm; Nguồn nước sử dụng tại nhà kho phải đạt tiêu chuẩn theo quy định, có phiếu kết quả thử nghiệm nguồn nước đạt tiêu chuẩn theo quy định tại địa điểm đặt hệ thống nhà kho để chứng minh.
- Thời gian bảo hành đối với các hàng hóa tại mục Mẫu số 01B chương IV của E-HSMT phù hợp với từng loại hàng hóa, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ thời điểm nhà thầu nghiệm thu bàn giao cho đơn vị sử dụng. Cụ thể:
[bookmark: _Hlk124278260]+ Thịt có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng, tuân thủ quy định kiểm dịch, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Các thực phẩm khác phải đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Thực phẩm hoàn toàn tươi sống và còn hạn sử dụng trong ngày (24 giờ)
+ Sản phẩm đóng gói còn hạn sử dụng tối thiểu 2/3 hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản suất)
+ Đảm bao quy định về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.
- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết (nếu có) đối với hàng hóa và dịch vụ cung cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, ...
- Tất cả các hàng hóa được quy định trong phạm vi cung cấp nêu tại Mục 1.2 Chương V phải có Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc tài liệu tương đương chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT; Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue, tài liệu kỹ thuật không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc tương đương để chứng minh. Trường hợp đối với những hàng hóa không cung cấp được catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc tương đương, đề nghị nhà thầu cung cấp đường Link trên website dẫn đến Catalogue, tài liệu kỹ thuật để Bên mời thầu xác thực thông tin.
- Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.
- Nghiệm thu bàn giao
+ Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc..
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. 
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Tên hàng hoá/ thực phẩm
	Mô tả chi tiết

	1
	Thịt nạc mông bò
	Thịt nạc có lớp màng mỡ mỏng phủ trên bề mặt. Thịt tươi, mới, mềm, thớ dài, độ dính cao, bề mặt khô, sạch và không tạp chất lạ; Thịt mặt cắt mịn, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra; Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ.
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đúng quy định. Nguồn gốc xuất xứ truy xuất đầy đủ.

	2
	Thịt bò nạc thăn
	Thịt bò lấy từ dải cơ thăn chạy dọc hai bên cột sống. Màu đỏ tươi hồng tự nhiên, không thâm đen. Mùi tự nhiên của thịt, không hôi, không ôi, không mùi lạ. Săn chắc, thớ mịn. Trạng thái không nhớt, không bầm máu, không có dị vật hoặc lẫn xương vụn. Tỷ lệ thịt nạc ≥ 90%, mỡ ≤ 5%. Nhiệt độ bảo quản 0 – 4°C. Sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo QCVN và TCVN hiện hành, không chứa chất cấm, chất tạo nạc (Clenbuterol, Salbutamol…), kháng sinh vượt ngưỡng, không có vi sinh gây bệnh vượt giới hạn, không có chất bảo quản hoặc hóa chất xử lý trái phép.
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đúng quy định. Nguồn gốc xuất xứ truy xuất đầy đủ.

	3
	Thịt bò nạm
	Thịt tươi, dày 05 cm/ miếng. Thịt có màu đỏ tươi, bề mặt khô, không dính lông và tạp chất. Thời điểm giết mổ: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Đảm bảo ATVSTP.

	4
	Thịt ngựa
	Thịt tươi, không dính lông, không có mùi hôi. Đảm bảo ATVSTP.

	5
	Chả cá
	Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

	6
	Chả lợn
	Tươi, không đông lạnh, còn hạn sử dụng, không hàn the. Không ô nhiễm kim loại nặng như Pb, Cd, Na, Phosphate, không phát hiện Ecoli, Salmonella spp; Salbutamol. Thời điểm sản xuất: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Đảm bảo ATVSTP. 

	7
	Thịt Gà ta loại 2 
	Thịt gà ta, làm sẵn, nguyên con, loại 2-3kg/con hoặc phổ biến. Không có mùi hôi, không đông lạnh. Đảm bảo không cung cấp thịt sử dụng thuốc tăng trọng, chất tạo nạc, chất bảo quản. Thịt phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển theo quy định. Đảm bảo ATVSTP

	8
	Đậu rán
	Bề mặt: Vàng đều, không cháy, giòn ngoài mềm trong, kết cấu: Chắc, không nát, không ỉu, không nhớt, không có mùi vị lạ.

	9
	Tôm biển
	Tôm tươi số lượng 20-30con/kg. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

	10
	Trứng cút
	Vỏ: Nguyên vẹn, không nứt, không dính bẩn. Lòng trứng: Vàng tươi, lòng trắng trong.
Trứng mới, không hư. Không bị dập vỡ. Đảm bảo ATVSTP

	11
	Trứng vịt
	Vỏ: Nguyên vẹn, không nứt, không dính bẩn. Lòng trứng: Vàng tươi, lòng trắng trong, không vỡ.
Trứng mới, không hư. Không bị dập vỡ. Đảm bảo ATVSTP

	12
	Giò lợn
	Tươi, không đông lạnh, còn hạn sử dụng, không hàn the. Không ô nhiễm kim loại nặng như Pb, Cd, Na, Phosphate, không phát hiện Ecoli, Salmonella spp; Salbutamol. Thời điểm sản xuất: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Đảm bảo ATVSTP. Quy cách: 500g/gói

	13
	Lá nem
	Mới, không rách, mềm, còn hạn sử dụng

	14
	Mộc nhĩ
	Mới, không mốc, không hỏng, còn hạn sử dụng.

	15
	Thịt lợn vai sấn
	Thịt heo tươi sống lấy từ vùng vai, đã được lọc bỏ phần xương chính. Màu đỏ tươi hồng tự nhiên, đặc trưng theo thịt heo, không thâm đen. Mùi tự nhiên của thịt, không hôi, không ôi, không mùi lạ. Kết cấu thịt săn chắc, không bở không dính tay. Lượng mỡ dính liền cơ thịt hợp lý, màu trắng ngà tự nhiên. Trạng thái không nhớt, không bầm máu, không
có dị vật hoặc lẫn xương vụn. Nhiệt độ bảo quản 0 – 4°C, thịt có tỷ lệ nạc – mỡ cân đối, Tỷ lệ nạc tối thiểu 70%. Sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo QCVN và TCVN hiện hành, không chứa chất cấm, chất tạo nạc (Clenbuterol, Salbutamol…), kháng sinh vượt ngưỡng, không có vi sinh gây bệnh vượt giới hạn, không có chất bảo quản hoặc hóa chất xử lý trái phép.
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đúng quy định. Nguồn gốc xuất xứ truy xuất đầy đủ.

	16
	Xương cổ lợn
	Hàng tươi, mới, không đông lạnh, chặt theo yêu cầu. Đảm bảo ATVSTP

	17
	Xương sườn
	Sườn lợn hàng tươi, mới, không đông lạnh, chặt theo yêu cầu. Đảm bảo ATVSTP

	18
	Mọc
	Tươi, không đông lạnh, còn hạn sử dụng, không hàn the. Thời điểm sản xuất: Không quá 24 giờ cho đến khi giao hàng. Đóng gói trong túi. Có dán tem, nhãn ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, khối lượng.

	19
	Con ngao
	Còn sống, đều con không bị dập, vỡ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

	20
	Tép đồng tươi
	Tươi, mới, không có mùi lạ, không đông lạnh. Đảm bảo ATVSTP

	21
	Tép khô
	Thơm ngon không ẩm mốc. Đảm bảo chất lượng và ATVSTP




1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về nhân sự, phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp, biện pháp triển khai, quy định hàng hóa…theo quy định chi tiết tại Mục 2, Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
1.3.2. Các yêu cầu khác về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như vận chuyển, bàn giao, kiểm tra, nghiệm thu...cũng như yêu cầu về vật tư thay thế khi hỏng hóc và dịch vụ sau bán hàng quy định tại Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
1.3.3. Yêu cầu về bảo mật thông tin:
Tuyệt đối giữ bí mật và không được cung cấp cho bên thứ ba các nội dung, thông tin liên quan dự toán, gói thầu, thông tin kỹ thuật và các thông tin khác (nếu có),....theo quy định của pháp luật.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
[bookmark: _GoBack]Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
-	Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.




















